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Tóm tắt

Báo cáo về tính bền vững ngày càng được các tập đoàn trên khắp thế giới chấp nhận với yêu cầu của các bên liên quan để minh bạch hơn về các vấn đề môi trường và xã hội. Sự phổ biến của báo cáo này được minh chứng bằng việc phát triển một loạt các dự án  trong hai thập niên qua là "Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu" (GRI) và “Dự án Tiết lộ khí thải Cácbon” (CDP). Các công cụ này, gọi chung là công cụ báo cáo tính bền vững của doanh nghiệp (SRTs) là quan trọng vì chúng phục vụ cho sự tiến bộ của các doanh nghiệp, tập đoàn để đạt được các mục tiêu về tính bền vững. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh của nhiều thành phần doanh nghiệp với các tiêu chí và phương pháp đánh giá tính bền vững khác nhau đã tạo ra những biến chứng lớn cho các bên liên quan. Bài viết này đưa ra một đóng góp thực sự bằng cách cung cấp một đánh giá của một số khung thể chế chính, từ các khung thể chế này để các doanh nghiệp, tập đoàn xây dựng báo cáo phát triển bền vững. 

Các quan điểm về báo cáo tính bền vững

Trong hai thập kỷ qua, khái niệm về tính bền vững hay sự phát triển bền vững đã nhận được nhiều sự quan tâm trên toàn cầu. Định nghĩa phổ biến nhất được đưa ra về phát triển bền vững là tại Báo cáo Brundtland (1987), trong đó nói rằng "Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai để đáp ứng nhu cầu của chính họ". 

Đã có nhiều nỗ lực để đưa ra một khái niệm chính xác hơn về tính bền vững trong bối cảnh kinh doanh mới. Một định nghĩa được đưa ra bởi IISD (1992), "thông qua các chiến lược kinh doanh và các hoạt động đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và các bên liên quan của nó tại thời điểm hiện tại, bân cạnh đó phải bảo vệ, duy trì và tăng cường nguồn nhân lực và tài nguyên thiên nhiên cần thiết trong tương lai". Còn theo, SzEkely và Knirsch (2005) xác định tính bền vững cho các tập đoàn là "tăng trưởng kinh tế bền vững và mở rộng, giá trị cổ đông, uy tín, uy tín của công ty, mối quan hệ với khách hàng và chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Nó cũng có nghĩa là thông qua và theo đuổi các hoạt động kinh doanh có đạo đức, tạo ra việc làm bền vững, xây dựng giá trị cho tất cả các bên liên quan của công ty và tham gia vào các nhu cầu của những người không được phục vụ. Theo Van Marrewijk (2003) đưa ra định nghĩa sau: "Phát triển bề vững thể hiện sự bao gồm các mối quan tâm xã hội và môi trường trong hoạt động kinh doanh và tương tác với các bên liên quan".

Mặc dù các định nghĩa được phát biểu khác nhau dựa trên quan các quan điểm nhưng có một sự đồng thuận chung rằng để đánh giá xem một công ty đang làm gì đối với sự phát triển bền vững, cần phải đo lường được ( Ozdemir và cộng sự, 2011). Các bên liên quan ngày càng yêu cầu tiết lộ nhiều hơn không chỉ về hiệu quả kinh tế mà còn là thực tiễn môi trường và xã hội của một công ty (Waddock, 2003). Đây là động lực quan trọng cho việc phát triển các công cụ báo cáo tính bền vững của công ty (SRTs), giống như tính bền vững cũng được biết đến với các thuật ngữ khác nhau - báo cáo về trách nhiệm xã hội (CSR), báo cáo về phát triển bền vững (SD), Báo cáo phi tài chính và báo cáo môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Marlin và Marlin (2003) gợi ý rằng giai đoạn đầu của báo cáo CSR là giữa những năm 1970 và 1980, trong đó tập trung chỉ đơn thuần là báo cáo sự tuân thủ của một công ty đối với quản lý môi trường, không có liên hệ thực sự với hiệu suất kinh doanh của công ty. Sau đó, trong những năm 1990, một sự chuyển đổi mô hình về báo cáo về các hoạt động dựa vào cộng đồng và sức khoẻ lao động (OHS) hoặc các hoạt động dựa vào cộng đồng được quan sát, theo sát bằng cách thể chế khái niệm ba điểm cơ bản đó là việc thu thập một phạm vi rộng các giá trị và đo lường hiệu suất của một công ty qua ba trụ cột chính về tính bền vững: Kinh tế, xã hội và môi trường.

SRT nói chung cho phép thể hiện các kết quả bằng cách đo lường tiến độ và làm rõ sự nhất quán giữa các hoạt động, đầu ra, kết quả và mục tiêu. Đương nhiên, chúng cũng được công nhận là một công cụ quan trọng để hỗ trợ quá trình ra quyết định và để thực hiện so sánh giữa các tập đoàn trong các lĩnh vực khác nhau (Singh và cộng sự, 2009. Kessler, 1998). Mặc dù có thể lập luận rằng SRTs của các doanh nghiệp khác nhau được yêu cầu để đáp ứng các đặc tính khác nhau của doanh nghiệp, khí hậu, văn hoá và nguồn lực, sự tăng trưởng nhanh chóng của SRT đã làm cho họ hiểu được một vấn đề rất phức tạp. Do đó, bài viết này nhằm mục đích tạo ra một đóng góp thực sự bằng cách cung cấp khung thể chế nhằm đánh giá báo cáo tính bền vững (SRTs) của công ty.

Bài báo này không phục vụ thay thế nhưng bổ sung các đánh giá hiện có trong lĩnh vực này. Adams và Narayanan (2007) tập trung chủ yếu vào các cơ quan thúc đẩy hướng dẫn báo cáo tính bền vững. Escrig-Olmedo et al. (2010) cung cấp đánh giá về xếp loại và cơ quan ESG. 

Báo cáo tính bền vững của doanh nghiệp (SRTs) 

SRTs có thể được chia thành một vài loại: khung thể chế; tiêu chuẩn; Xếp hạng và chỉ số thể hiện trong hình 1. Khung thể chế thường đề cập đến các nguyên tắc, sáng kiến hoặc hướng dẫn cung cấp cho các công ty để giúp họ trong các nỗ lực công bố thông tin của họ. Các tiêu chuẩn có chức năng tương tự như các khuôn khổ nhưng tồn tại dưới dạng các tài liệu chính thức hơn để đánh giá các yêu cầu, đặc điểm kỹ thuật hoặc đặc điểm có thể được sử dụng để đảm bảo rằng các nỗ lực bền vững được thực hiện một cách nhất quán. Xếp hạng và chỉ số là đánh giá của bên thứ ba đối với tính bền vững của công ty hoặc hiệu suất ESG. Trong phạm vi bài báo này chủ yếu đề cập đến khung thế chế.




Hình 1 Báo cáo tính bền vững của doanh nghiệp

Bài báo này cung cấp thêm về nội dung về bài báo trước đây về tổng quan về các khuôn khổ hiện có cho báo cáo bền vững của công ty cùng với các yêu cầu liên quan của họ.

5. Hiệp ước Toàn cầu

Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc (LHQ) thúc đẩy 10 nguyên tắc trên khắp các lĩnh vực như nhân quyền, lao động, môi trường và chống tham nhũng. Nó tìm kiếm sự hợp tác của các tập đoàn để nắm lấy và hỗ trợ các nguyên tắc này trong phạm vi ảnh hưởng của họ. Những nguyên tắc này là (UNGC, 2011):

Quyền con người:

+ Nguyên tắc 1: Các tập đoàn cần hỗ trợ và tôn trọng việc bảo vệ quyền con người được quốc tế hoan nghênh.

+ Nguyên tắc 2: Đảm bảo rằng họ không đồng lõa trong việc lạm dụng nhân quyền.

Lao động:

+ Nguyên tắc 3: Các tập đoàn phải tôn trọng quyền tự do hội và sự thừa nhận có hiệu quả các quyền đối với thương lượng tập thể.

+ Nguyên tắc 4: Loại bỏ tất cả các hình thức lao động bắt buộc 

+ Nguyên tắc 5: Hủy bỏ hiệu quả lao động trẻ em.

+ Nguyên tắc 6: Xoá bỏ sự phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp.

Môi trường:

+ Nguyên tắc 7: Các tập đoàn nên hỗ trợ một cách tiếp cận phòng ngừa đối với những thách thức môi trường.

+ Nguyên tắc 8: Thực hiện các sáng kiến ​​để tăng cường trách nhiệm môi trường.

+ Nguyên tắc 9: Khuyến khích phát triển và phổ biến các công nghệ thân thiện với môi trường.

Chống tham nhũng:

+ Nguyên tắc 10: Các tập đoàn phải hợp tác chống tham nhũng dưới mọi hình thức, bao gồm tống tiền và hối lộ.

6. Hội đồng kinh doanh thế giới vì sự phát triển bền vững (WBCSD)

Hội đồng Kinh doanh Thế giới về Phát triển Bền vững (WBCSD) bao gồm các tập đoàn hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. WBCSD cung cấp một loạt các công cụ để hỗ trợ gắn kết bền vững vào chiến lược và hoạt động của doanh nghiệp như Nghị định thư GHG, Bộ công cụ Tài chính g Bền vững và Khung tác động đánh giá WBCSD để chỉ một vài điểm. Đặc biệt quan trọng là Khung tác động đánh giá WBCSD bắt đầu vào năm 2006 do các công ty thành viên của WBCSD đề nghị xây dựng một khuôn khổ đo lường có thể giúp họ đo lường tác động ở bất kỳ giai đoạn nào trong vòng đời của một hoạt động khác với Đánh giá Tác động Môi trường Truyền thống (EIAs) Được thực hiện nhiều hơn cho sự siêng năng (WBCSD và IFC, 2008). Kết quả là một khuôn khổ bắt nguồn từ cách tiếp cận để đo lường hoạt động của một công ty trong bốn lĩnh vực như quản trị và bền vững, tài sản, con người và dòng chảy tài chính. Khung này áp dụng phương pháp luận bốn bước như thể hiện trong hình 3.






Hình 3. Khung tác động đánh giá WBCSD (WBCSD và IFC, 2008).

8. Khuôn khổ rộng dựa trên nguyên tắc

Sáu khuôn khổ rộng dựa trên nguyên tắc thực hiện ba thuộc tính (1) trưởng thành (tồn tại ít nhất 5 năm) (2) được thực hiện trên quy mô toàn cầu và (3) có các tiêu chí định lượng (Kessler, 1998):

+ Bước Tự nhiên

+ Chủ nghĩa tư bản tự nhiên

+ Dấu chân sinh thái

+ CERES

+ Chỉ số quy trình Bền vững

+ Chỉ số Bền vững Môi trường năm 2001

Các nguyên tắc cơ bản đằng sau những khuôn khổ này và sự toàn diện của nó (đó là liệu các khuôn khổ này có bao gồm cả ba tiêu chí chính về tính bền vững là kinh tế, xã hội và môi trường) được tóm tắt trong Bảng 3.

Chỉ có hai trong số sáu khuôn khổ (chủ nghĩa tư bản tự nhiên và CERES) kết hợp khái niệm cơ bản của Elkington (1998) về tính bền vững (kinh tế, xã hội và môi trường). Các biện pháp khác (bước tự nhiên, dấu chân sinh thái, chỉ số quy trình bền vững và Chỉ số Bền vững Môi trường năm 2001) tập trung chủ yếu vào môi trường không quan tâm đến các tiêu chí xã hội và kinh tế. CERES đã được dịch chuyển sáng cái mà bây giờ được gọi là Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu (GRI). Mặc dù khuôn khổ tư bản tự nhiên đã tồn tại trong một khoảng thời gian (từ năm 1999) nhưng vẫn có những chỉ trích về đo lường nguyên tắc ba (chức năng sản xuất) và nguyên tắc 4 (chức năng vốn tự nhiên) quá định hướng chứ không dựa trên hiệu quả

	Các khuôn khổ dựa trên nguyên tắc
	Nguyên lý
	Tính toàn diện

	Bước Tự nhiên
	Sử dụng các nguyên tắc khoa học / luật tự nhiên để biện minh cho dù một hành động có bền vững hay không.
	Không Chỉ tiêu chí môi trường.

	Chủ nghĩa tư bản tự nhiên
	Trên cơ sở nền kinh tế đòi hỏi người lao động phải có vốn nhà nước, tài chính, sản xuất và vốn tự nhiên.
	Có

	Dấu chân sinh thái
	Dấu chân sinh thái được giới thiệu như một khái niệm kế toán cho các nguồn tài nguyên sinh thái.
	Không Chỉ tiêu chí môi trường.

	CERES
	Đại diện cho một cam kết cho các công ty để thực hiện các nỗ lực môi trường liên tục và chịu trách nhiệm về các hoạt động môi trường của họ.
	Có

	Chỉ số Quy trình Bền vững
	Trọng tâm chính là các luồng vật liệu do con người tạo ra, các nguồn tái tạo và sự nuôi dưỡng của nhiều loài và cảnh quan khác nhau.
	Không Chỉ tiêu chí môi trường.

	Chỉ số bền vững môi trường năm 2001
	Các thành phần của tính bền vững môi trường bao gồm các hệ thống môi trường, giảm căng thẳng môi trường, giảm tính dễ tổn thương của con người và quản lý toàn cầu.
	Không Chỉ tiêu chí môi trường.


Bảng 3 Tóm tắt các khuôn khổ bền vững (Kessler, 1998).

Hướng vận dụng các khung thể chế tại các doanh nghiệp Việt Nam

Trong xu thế hội nhập ngày nay, các doanh nghiệp Việt Nam cần nắm bắt rõ những lợi ích và trách nhiêm của mình khi minh bạch các thông tin phi tài chính (trách nhiệm xã hội, môi trường,…). Thông qua bài báo này đã liệt kê các khuôn khổ mà doanh nghiệp tại Việt Nam có thể dựa vào đó để làm cơ sở nền xây dựng nên hệ thống báo cáo tính bền vững cho doanh nghiệp mình. Mặc dù mỗi khung thể chế và khuôn khổ là khác nhau về nội dung và vấn đề được đề cập đến nhưng chung quy lại để nâng cao chất lượng của doanh nghiệp và đảm bảo hài hõa giữa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của xã hội thì mỗi doanh nghiệp phải công khai, minh bạch thông tin về môi trường, đóng góp cho xã hội

Đối với các tập đoàn lớn, đặc biệt là các tập đoàn mà hoạt động kinh doanh của có sự ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội ví dụ như tập đoàn xăng dầu Việt Nam, tập đoàn than khoáng sản Việt Nam,… nên là những doanh nghiệp tiên phong trong việc công khai các chỉ số có tính bền vững liên quan đến trách nhiệm xã hội và vấn đề môi trường cho cộng đồng và toàn xã hội. Một mặt, nâng cao vị thế và lợi ích về việc công bố thông tin mặt khác thể hiện sự có trách nhiệm của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với môi trường và xã hội

Các cơ quan chính phủ, cụ thể là bộ tài nguyên môi trường, bộ khoa học công nghệ và bộ tài chính nên khuyến khích các công ty, tập đoàn lớn áp dụng việc công bố các thông tin về môi trường, trách nhiệm xã hội. Bên cạnh đó, nên xây dựng một thể chế kiểm soát các tác động của việc hoạt động sản xuất kinh doanh đến môi trường và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp này. Vai trò quản lý nhà nước về các hoạt động này là rất lớn, cần phải tuyên truyền cho doanh nghiệp thấy được lợi ích của việc phát triển nhưng phải đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Cần có một cơ chế quản lí và kiểm soát lượng khí thải trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không đánh đổi môi trường để đổi lấy sự phát triển của nền kinh tế không bền vững
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